
B1 B2

A

I Hộ nghèo

1 Giáp Thị Hằng 2 140 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1972 Úc Sơn 2

2 Nguyễn Tiến Dũng 2 130 30 Chủ hộ Nam 03.03.1984 Úc Sơn 2

3 Dương Thị Tròn 1 120 40 Chủ hộ Nữ 01.01.1951 Đoàn Kết 1

4 Nguyễn Thị Chinh 1 115 30 Chủ hộ Nữ 24.8.1068  Xóm Thơm

5 Nguyễn Đức Minh 3 140 40 Chủ hộ Nam 03.03.1972 La Sơn 2

6 Nguyễn Thị Nguyên 7 110 40 Chủ hộ Nữ 01.01.1953 La Sơn 2

7 Hoàng Văn Chung 4 130 30 Chủ hộ Nam 24.04.1978 Hòa Bình 2

8 Nguyễn Thị Lành 1 140 30 Chủ hộ Nữ 04.05.1960 Quyết Tiến 1

9 Dương Thế Cầu 5 130 30 Chủ hộ Nam 14.02.1984 Quyết Tiến 1

10 Nguyễn Thị Mùi 2 130 30 Chủ hộ Nữ 10.10.1952 Quyết Tiến 1

11 Nguyễn Văn Lương 4 95 40 Chủ hộ Nam 16.05.1984 Thi Đua 1

12 Giáp Văn Sáng 2 125 30 Chủ hộ Nam 05.06.1974 Thi Đua 1

13 Dương Thị Kỳ 1 130 40 Chủ hộ Nữ 01.01.1968 Quyết Tiến 2

14 Dương Thị Mơ 1 130 40 Chủ hộ Nữ 01.01.1958 Quyết Tiến 2

15 Nguyễn Thị Sự 2 130 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1932 Quyết Tiến 2

16 Nguyên Thi Vân Anh 2 130 30 Chủ hộ Nữ 03.11.1978 Đoàn Kết 2

17 Tạ Thị Khoát 2 130 40 Chủ hộ Nữ 05.10.1969 Nguyễn Sơn

18 Dương Thị Chung 1 135 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1967 Đình Cả 1

19 Dương Thị Nhung 1 125 30 Chủ hộ Nữ 22.12.1983 Úc Sơn 1

20 Nguyễn Thị Liên 3 130 40 Chủ hộ Nữ 15.07.1979 Kiều Chính

21 Nguyễn Thị Cong 1 110 30 Chủ hộ Nữ 06.03.1958 Kiều Chính

22 Dương Thị Mùi 2 140 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1968 Kiều Chính

23 Hoàng Thị Yến 3 120 50 Chủ hộ Nữ 01.10.1986 Thi Đua 2

24 Dương Thị Lan 1 125 30 Chủ hộ Nữ 11.01.1950 Thi Đua 2

25 Hoàng Diệu Linh 3 115 40 Chủ hộ Nữ 11.02.2001 Thắng Lợi

26 Nguyễn Thị Xuân 2 135 40 Chủ hộ Nữ 10.07.1960 Thắng Lợi

27 Dương Thị Lam 1 115 40 Chủ hộ Nữ 20.10.1952 Thắng Lợi

28 Dương Thị Nguyên 1 135 40 Chủ hộ Nữ 14.01.1951 Tân Sơn 9

29 Dương Thị Quỳnh 2 120 30 Chủ hộ Nữ 17.01.1989 Tân Sơn 9
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30 Dương Thị Tính 2 125 30 Chủ hộ Nữ 26.12.1958 Tân Sơn 9

31 Dương Thị Giang 2 140 30 Chủ hộ Nữ 16.08.1973 Quang Trung

32 Dương Thị Dung 2 140 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1951 Quang Trung

33 Hoàng Đức Ký 1 110 40 Chủ hộ Nam 01.03.1965 Tân Sơn 8

34 Hoàng Thị Thu Hà 2 115 30 Chủ hộ Nữ 12.08.1995 Tân Sơn 8

35 Dương Thị Dụng 7 100 40 Chủ hộ Nữ 01.01.1945 Xóm Giữa 1

36 Dương Thị Mai 3 115 40 Chủ hộ Nữ 26.10.1981 Xóm Giữa 1

37 Dương Thị Duyên 3 125 40 Chủ hộ Nữ 07.07.1960 Xóm Hin

38 Dương Văn Sách 1 100 40 Chủ hộ Nam 01.01.1962 Xóm Hin

39 Dương Thị Ly 1 135 40 Chủ hộ Nữ 15.07.1952 Xóm Hin

40 Dương Văn Toàn 1 125 30 Chủ nhộ Nam 20.03.1978 Xóm Hin

41 Dương Thị Thái 1 110 30 Chủ nhộ Nữ 27.9.1962 Xóm Ngoai 1

42 Đồng Thị Nụ 1 135 50 Chủ hộ Nữ 10.10.1968 Hạnh Phúc

43 Đồng Thị Xuyện 1 95 50 Chủ hộ Nữ 25.01.1951 Hạnh Phúc

44 Dương Nghĩa Thiệp 4 100 30 Chủ hộ Nam 12.09.1985 Hạnh Phúc

45 Dương Thị Cắp 5 125 40 Chủ hộ Nam 29.08.1955 Đoàn Kết 3

46 Đồng Văn Bơi 4 135 40 Chủ hộ Nam 01.10.1955 Đoàn Kết 3

47 Dương Thị Lĩnh 1 95 40 Chủ hộ Nữ 01.08.1952 Đoàn Kết 3

48 Dương Thị Minh 1 75 40 Chủ hộ Nữ 01.03.1938 Đoàn Kết 3

49 Dương Văn Bộ 2 105 30 Chủ hộ Nam 07.08.1947 Tân Sơn

50 Dương Thị Kiểm 2 110 30 Chủ hộ Nữ 05.06.1960 Tân Sơn

51 Dương Văn Nhang 3 140 30 Chủ hộ Nam 15.10.1990 Tân Lập

52 Dương Minh Xuất 4 120 30 Chủ hộ Nam 01.01.1982 Tân Lập

53 Trần Văn Hà 6 110 40 Chủ hộ Nam 02.03.1993 Xóm Đầm 2

54 Dương Thị Dung 1 110 40 Chủ hộ Nữ 01.06.1968 Xóm Đầm 2

55 Dương Thị Lương 3 130 30 Chủ hộ Nữ 02.02.1979 Xóm Giữa 2

56 Đỗ Thị Sâm 1 130 30 Chủ hộ Nữ 12.09.1964 Xóm Soi 4

57 Trần Thị Cảnh 2 115 30 Chủ hộ Nữ 27.05.1975 Xóm Đầm 1

58 Dương Văn Nam 4 60 50 Chủ hộ Nam 19.02.1986 Xóm Đầm 1

59 Dương Thị Sáng 1 125 40 Chủ hộ Nữ 01.01.1945 Xóm Trại 2

60 Nguyễn Thị Lệ 4 105 40 Chủ hộ Nữ 02.03.1979 Xóm Trại 2

61 Dương Thị Tám 1 105 50 Chủ hộ Nữ 01.01.1947 Xóm Múc

62 Dương Thị Chờ 1 105 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1953 Xóm Múc

63 Hà Văn Nguyên 4 115 30 Chủ hộ Nam 20.10.1987 Xóm Soi 3

64 Dương Thị Tâm 1 110 30 Chủ hộ nữ 28.01.1952 Xóm Làng

65 Dương Thị Điền 2 110 30 Chủ hộ Nữ 29.12.1941 Xóm Ngoài 2
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66 Dương Văn Thắng 4 100 30 Chủ hộ Nam 20.10.1969 Xóm Nam 2

67 Dương Thị Tình 1 100 40 Chủ hộ Nữ 25.04.1958 Đình Thượng

68 Dương Thị Lan 1 120 40 Chủ hộ Nữ 02.01.1954 Cô Dạ

69 Hoàng Thị Liên 2 120 40 Chủ hộ Nữ 04.09.1975 Cô Dạ

70 Nguyễn Thị Minh 1 125 40 Chủ hộ Nữ 01.01.1959 Cô Dạ

71 Nguyễn Xuân Chanh 2 140 30 Chủ hộ Nam 27.03.1949 Xóm Hóa

72 Nguyễn Văn Lưu 2 140 30 Chủ hộ Nam 05.07.1961 Xóm Hóa

73 Hoàng Thị Ý 1 135 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1960 Xóm Hóa

74 Nguyễn Thị Nghiên 1 135 30 Chủ hộ Nữ 03.04.1950 Xóm Hóa

75 Hà Xuân Khương 1 110 30 Chủ hộ Nam 05.07.1983 Xóm Ngược

76 Dương Như Thạch 4 125 30 Chủ hộ Nam 09.05.1988 Xóm Ngược

77 Dương Thị Ngâm 3 95 30 Chủ hộ Nữ 10.03.1942 Xóm Thượng

78 Dương Thị Châm 1 120 30 Chủ hộ Nữ 26.06.1962 Xóm Thượng

79 Dương Văn Khang 2 100 30 Chủ hộ Nam 04.05.1948 Xóm Thượng

80 Nguyễn Thị Lịch 1 110 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1954 Xóm Quyên

81 Đỗ Thị Lệ 4 80 40 Chủ hộ Nữ 14.11.1986 Thượng Mới

82 Dương Thị Anh Đào 2 115 40 Chủ hộ Nữ 22.04.1994 Thượng Mới

83 Trần Thị Hảo 3 105 50 Chủ hộ Nữ 24.10.1953 Thượng Mới

84 Bùi Thị Hiến 2 120 30 Chủ hộ Nữ 02.09.1976 Đại Lễ

85 Đặng Thị Thư 1 115 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1958 Đại Lễ

86 Ngô Thị Yên 2 110 30 Chủ hộ Nam 10.05.1958 Đại Lễ

87 Bùi Thị Bắc 3 120 50 Chủ hộ Nữ 25..2.1975 Cầu Gỗ

88 Bùi Văn Lệ 2 130 50 Chủ hộ Nữ 11.11.1948 Cầu Gỗ

89 Trương Văn Oai 1 90 30 Chủ hộ Nam 01.01.1960 Đồng Áng

90 Ngô Thị Bình 1 100 40 Chủ hộ Nữ 20.06.1946 Đồng Áng

91 Ngọ Thị Tập 1 105 40 Chủ hộ Nữ 04.12.1953 Đồng Áng

92 Dương Thị Bộ 1 125 50 Chủ hộ Nữ 25.10.1949 Đồng Áng

93 Dương Thị Bá 2 115 50 Chủ hộ Nữ 20.05.1948 Đồng Áng

94 Nguyễn Thị Nguyệt 3 105 30 Chủ hộ Nữ 01.07.1962 Đồng Áng

95 Dương Thị Cống 2 105 50 Chủ hộ Nữ 01.01.1935 Đồng Áng

96 Nguyễn Thị Xu 1 140 30 Chủ hộ Nữ 20.01.1954 Vạn Già

97 Nguyễn Thị Lý 1 125 30 Chủ hộ Nữ 30.12.1948 Vạn Già

98 Nguyễn Thị Cử 1 140 30 Chủ hộ Nữ 11.06.1968 Vạn Già

99 Nguyễn Văn Tuyến 4 140 30 Chủ hộ Nam 16.12.1974 Vạn Già

100 Nguyễn Thị Lý 1 140 60 Chủ hộ Nữ 21.01.1962 Vạn Già

101 Dương Thị Phượng 1 125 40 Chủ hộ Nữ 14.08.1955 Vạn Già
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102 Dương Thị Phương 1 140 30 Chủ hộ Nữ 21.05.1955 Vạn Già

103 Dương Thị Hồng 1 120 30 Chủ hộ Nữ 22.12.1962 Xóm Hanh

104 Dương Thị Thơm 2 130 30 Chủ hộ Nữ 30.09.1984 Xóm Hanh

105 Nguyễn Thị Hoạt 1 110 30 Chủ hộ Nữ 18.01.1955 Xóm Soi 1

106 Dương Thị Vinh 4 123 30 Chủ hộ Nữ 10.10.1971 Xóm Xúm

107 Dương Thị Duyên 1 115 40 Chủ hộ Nữ 18.10.1952 Xóm Bến

108 Dương Văn Việt 3 115 40 Chủ hộ Nam 02.09.1989 Xóm Bến

109 Dương Xuân Tuyên 2 120 40 Chủ hộ Nam 04.09.1990 Xóm Đồi

110 Dương Văn Tình 2 135 50 Chủ hộ Nam 01.01.1953 Xóm Đồi

111 Nguyễn Thị Lan 4 100 40 Chủ hộ Nữ 29/06/1988 Xóm Nón

112 Ma Thị Thực 3 95 40 Chủ hộ Nữ 30.10.1986 Xóm Nón

113 Nguyễn Thị Quý 1 135 40 Chủ hộ Nữ 15.04.1956 Xóm Trại 1

114 Nguyễn Thị Huyến 1 120 30 Chủ hộ Nữ 10.08.1960 Xóm Trại 2

115 Nguyễn Thị Dung 1 130 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1946 Xóm Trại 3

116 Nguyễn Thị Dậu 1 130 30 Chủ hộ Nữ 05.05.1955 Xóm Trại 4

117 Nguyễn Văn Phúc 8 135 30 Chủ hộ Nam 20.10.1949 Xóm Đô

118 Nguyễn Văn Nội 6 135 30 Chủ hộ Nam 20/07/1972 Xóm Đô

119 Đỗ Thị Hồng 4 125 30 Chủ hộ Nữ 02.04.1992 Xóm Đô

120 Nguyễn Thị Đào 1 125 30 Chủ hộ Nữ 02.01.1953 Xóm Đô

121 Nguyễn Thị Thinh 1 125 30 Chủ hộ Nữ 27.03.1957 Xóm Náng

122 Nguyễn Thị Thơi 1 125 30 Chủ hộ Nữ 27.01.1963 Xóm Náng

123 Nguyễn Văn Dự 1 125 30 Chủ hộ Nam 08.01.1967 Xóm Náng

124 Nguyễn Thị Quý 3 125 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1962 Xóm Náng

125 Dương Văn Tuấn 3 100 40 Chủ hộ Nam 04.04.1974 Xóm Mịt

126 Dương Thị Châu 2 130 30 Chủ hộ Nữ 16.09.1946 Xóm Mịt

127 Dương Thị Châu 2 130 30 Chủ hộ Nữ 16/09/1946 Xóm Mịt

128 Dương Thị Cường 2 110 40 Chủ hộ Nữ 01.01.1990 Xóm Mịt

129 Bành Thị Huyên 3 130 40 Chủ hộ Nữ 24.08.1987 Xóm Mịt

130 Dương Thị Tiện 1 120 40 Chủ hộ Nữ 14.07.1954 Xóm Mịt

131
Dương T. Thanh 

Hương
2 120 30 Chủ hộ Nữ 16.01.2007 Xóm Mịt

132 Nguyễn Thị Gấm 1 130 40 Chủ hộ Nữ 05.08.1945 Xóm Soi 2

133 Hoàng Thị Nguyệt 1 115 40 Chủ hộ Nữ 07.06.1945 Xóm Soi 2

134 Nguyễn Thị Phiên 1 115 40 Chủ hộ Nữ 12.09.1950 Xóm Soi 2

135 Nguyễn Thị Xuân 1 100 50 Chủ hộ Nữ 01.01.1964 Xóm Soi 2

136 Đào Thị Chinh 5 100 40 Chủ hộ Nữ 10.05.1967 Xóm Soi 2

137 Nguyễn Thị Kẹo 1 115 40 Chủ hộ Nữ 17.04.1950 Xóm Chiễn 2
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138 Dương Thị Đoạn 1 120 40 Chủ hộ Nữ 20.02.1952 Xóm Chiễn 2

139 Nguyễn Thị Dương 1 115 40 Chủ hộ Nữ 27.11.1963 Xóm Chiễn 2

140 Nguyễn Văn Tâm 4 110 20 Chủ hộ Nam 17.01.1950 Xóm Chiễn 2

141 Dương Thị Cộng 1 105 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1946 Xóm Chiễn 1

142 Nguyễn Văn Phương 7 125 40 Chủ hộ Nam 25.08.1980 Xóm Chiễn 1

143 Nguyễn Văn Liên 2 125 30 Chủ hộ Nữ 05.10.1946 Xóm Chiễn 1

144 Nguyễn Thị Lụa 1 125 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1962 Xóm Chiễn 1

145 Nguyễn Thị Sen 1 105 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1951 Xóm Chiễn 1

146 Nguyễn Thị Chất 1 105 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1954 Xóm Chiễn 1

II

1 Dương Văn Kiên 5 140 20 Chủ hộ Nam 09.11.1990 Đình Thượng

2 Lê Thị Anh Thư 3 140 20 Chủ hộ Nữ 28.01.2009 Đình Thượng

3 Dương Văn Ngọc 1 135 30 Chủ hộ Nam 09.07.1955 Xóm Quyên

4 Dương Thị Mùa 3 130 30 Chủ hộ Nữ 09.05.1985 Xóm Xúm

III

1 Dương Thị Tuyến 3 130 30 Chủ hộ Nữ 25.01.1986 Xóm Giữa 2

2 Dương Thị Xiêm 1 120 30 Chủ hộ Nữ 16.3.1957 Xóm Múc

3 Đào Thị Nụ 3 135 30 Chủ hộ Nữ 20.6.1986 Xóm Múc

4 Dương Văn Thành 4 140 50 Chủ hộ Nam 09.08.1975 Xóm Xúm

5 Dương Văn Hiên 2 130 40 Chủ hộ Nam 24.09.1962 Xóm Đồi

6 Dương Thị Xuân 1 110 60 Chủ hộ Nữ 01.01.1965 Xóm Chiễn 2

7 Nguyễn Thị Lư 4 125 30 Chủ hộ Nữ 21.02.1972 Xóm Thanh Đàm

8 Phan Thị Phương 1 115 10 Chủ hộ Nữ 19.10.1957 Đồng Áng

9 Dương Thị Huệ 2 120 50 Chủ hộ Nữ 04.10.1962 Đồng Áng

IV

1 Hoàng Đức Nền 3 170 20 Chủ hộ Nam 15.01.1942 Đoàn Kết 1

2 Dương Thị Hạnh 3 185 20 Chủ hộ Nữ 06.09.1985 Đoàn Kết 1

3 Ngọ Thị Thoa 3 175 20 Chủ hộ Nữ 29.09.1959 Xóm Thơm

4 Nguyễn Thị Phương 2 170 0 Chủ hộ Nữ 23.11.1968 Quyết Tiến 1

5 Nguyễn Thị Hiền 3 155 10 Chủ hộ Nữ 16.09.1987 Quyết Tiến 3

6 Dương Thị Sợi 2 160 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1940 Thi Đua 2

7 Dương Thị Giang 2 165 10 Chủ hộ Nữ 27.7.1957 Xóm Núi

8 Dương Đức Bản 2 160 10 Chủ hộ Nam 12.10.1944 XómThượng

9 Tạ Thị Thắng 2 160 10 Chủ hộ Nữ 29.01.1956 Xóm Nam 1

10 Ngô Văn Đang 2 200 10 Chủ hộ Nam 19.09.1952 La Sơn 1

11 Dương Thị Điểm 1 160 10 Chủ hộ Nữ 10.10.1950 Úc Sơn 1

Hộ nghèo phát sinh mới

Hộ cận nghèo trở thành hộ nghèo

Hộ thoát nghèo (vượt chuẩn cận nghèo)
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12 Dương Thị Duyên 3 125 40 Chủ hộ Nữ 07.07.1960 Xóm Hin

13 Dương Thị Gái 4 100 50 Chủ hộ Nữ 10.12.1941 Xóm Làng

14 Nguyễn Văn Nhận 3 140 30 Chủ hộ Nam 01.03.1954 Vạn Già

15 Nguyễn Ngọc Thậm 6 160 20 Chủ hộ Nam 30.01.1956 Xóm Soi 1

16 Nguyễn Thị Ngát 5 160 30 Chủ hộ Nữ 01.01.1949 Xóm Soi1

17 Dương Thị Nga 3 180 20 Chủ hộ Nữ 20.08.1980 Xóm Xúm

18 Nguyễn Thị Thanh 6 165 20 Chủ hộ Nữ 14.12.1987 Xóm Xúm

19 Dương Thị Chín 4 150 30 Chủ hộ Nữ 12.04.1983 Xóm Xúm

20 Nguyễn Thị Chòe 1 145 10 Chủ hộ Nữ 08.04.1950 Xóm Xúm

21 Dương Thị Bẩy 2 195 40 Chủ hộ Nữ 13.07.1975 Xóm Bến

22 Dương Văn Minh 6 165 20 Chủ hộ Nam 10.03.1980 Xóm Đồi

23 Dương Tiến Dũng 4 165 10 Chủ hộ Nam 27.07.1992 Xóm Đồi

24 Nguyễn Thị Vân 2 165 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1948 Xóm Đồi

25 Trương Thị Liên 2 160 10 Chủ hộ Nữ 06.10.1947 Xóm Nón

26 Nguyễn Thị Nguyệt 2 165 20 Chủ hộ Nữ 24.08.1982 Xóm Nón

27 Nguyễn Thị Mến 1 155 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1950 Xóm Đô

28 Nguyễn Hữu Nam 5 190 30 Chủ hộ Nam 04.09.1971 Xóm Náng

29 Nguyễn Văn Đoàn 7 225 10 Chủ hộ Nam 01.01.1952 Xóm Náng

30 Nguyễn Văn Khoa 3 210 0 Chủ hộ Nam 08.05.1971 Xóm Náng

31 Nguyễn Thị Chuyên 2 210 0 Chủ hộ Nữ 19.05.1981 Xóm Náng

32 Nguyễn Thị Thuyết 1 145 20 Chủ hộ Nữ 12.01.1958 Xóm Soi 2

33 Dương Thị Kim 1 145 20 Chủ hộ Nữ 07.10.1962 Xóm Soi 2

34 Nguyễn Thị Bé 1 155 10 Chủ hộ Nữ 08.10.1950 Xóm Chiễn 1

35 Dương Thị Hưởng 1 180 20 Chủ hộ Nữ 19.08.1960 Đoàn Kết 3

36 Hoàng Thị Thúy 3 165 20 Chủ hộ Nữ 06.10.1985 Đoàn Kết 3

V

1 Nguyễn Thị Tơ 1 Chủ hộ nữ 16.04.1966 Xóm Chiễn2

2 Nguyễn Thị Nghiên 1 Chủ hộ Nữ 15.09.1959 Xóm Mịt

3 Nguyễn Khánh Hoàn 1 Chủ hộ Nam 15.11.1967 Xóm Hóa

B

I

1 Dương Thị Ái 3 140 20 Chủ hộ Nữ 18.4.1954 Úc Sơn 2

2 Hoàng Thị Thuận 2 135 20 Chủ hộ Nữ 23.03.1964 Đình Cả 2

3 Dương Thị Liên 3 130 20 Chủ hộ Nữ 05.06.1982 Đình Cả 2

4 Dương Thị Mừng 6 130 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1952 Đoàn Kết 1

5 Nguyễn Văn Khanh 7 135 20 Chủ hộ Nam 01.01.1963 Đoàn Kết 1

Hộ nghèo chết và không đủ điều kiện xét

Hộ Cận Nghèo/Hộ thoát nghèo

Hộ cận Nghèo
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6 Trần Văn Tuyên 5 125 20 Chủ hộ Nam 16.12.1981 Đoàn Kết 1

7 Nguyễn Quyết Vũ 5 140 20 Chủ hộ Nam 11.02.1985 Đoàn Kết 1

8 Dương Thị Hồng 2 140 20 Chủ hộ Nữ 09.02.2010 Quyết Tiến 2

9 Dương Đình Hưng 3 140 20 Chủ hộ Nam 01.01.1963 Quyết Tiến 2

10 Dương Thị Đến 2 140 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1949  Xóm Thơm

11 Nguyễn Thị Hậu 1 140 20 Chủ hộ Nữ 22.04.1969 Hòa Bình 1

12 Dương Văn Trường 4 135 20 Chủ hộ Nam 20.11.1974 La Sơn 2

13 Dương Tiến Dũng 6 120 20 Chủ hộ Nam 14.12.1984 Hòa Bình 2

14 Trần Thị Thanh Nhàn 2 130 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1974 Thi Đua 1

15 Nguyễn Trung Tình 3 115 20 Chủ hộ Nam 10.02.1947 Thi Đua 1

16 Trấn Văn Hải 1 130 20 Chủ hộ Nam 23.06.1976 Thi Đua 1

17 Trần Thị Bình 2 140 20 Chủ hộ Nữ 15.06.1952 Thi Đua 1

18 Trần Văn Hiền 5 120 20 Chủ hộ Nam 01.10.1972 Thi Đua 1

19 Dương Thị Hồng 3 140 20 Chủ hộ Nữ 16.11.1986 La Sơn 1

20 Ngô Thị Ngọc 4 140 20 Chủ hộ Nữ 20.06.1983 La Sơn 1

21 Ngọc Anh Thư 2 140 20 Chủ hộ Nữ 26.11.1977 La Sơn 1

22 Tạ Thị Cơ 5 135 20 Chủ hộ Nữ 20.06.1961 Nguyễn Sơn

23 Dương Văn Quân 6 125 20 Chủ hộ Nam 01.01.1952 Nguyễn Sơn

24 Nguyễn Thị Hiển 3 140 20 Chủ hộ Nữ 08.03.1962 Nguyễn Sơn

25 Dương Văn Soạn 4 135 10 Chủ hộ Nam 18.04.1958 Đình Cả 1

26 Dương Thị Thuỷ 3 140 10 Chủ hộ Nữ 19.05.1979 Úc Sơn 1

27 Dương Thị Thảo 1 140 20 Chủ hộ Nữ 26.08.1966 Kiều Chính

28 Vũ Thị Hoãn 2 125 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1936 Kiều Chính

29 Dương Thị Thịnh 1 135 10 Chủ hộ Nữ 19.08.1943 Kiều Chính

30 Dương Văn Hùng 9 135 20 Chủ hộ Nam 02.06.1962 Kiều Chính

31 Đào Thị Ngoãn 2 135 20 Chủ hộ Nữ 01.02.1958 Kiều Chính

32 Hoàng Thị Vải 2 140 10 Chủ hộ Nữ 26.11.1951 Kiều Chính

33 Dương Văn Điền 3 120 20 Chủ hộ Nam 20.11.1949 Kiều Chính

34 Dương Thị Liên 2 140 10 Chủ hộ Nữ 05.11.1965 Kiều Chính

35 Dương Thị Huyền 3 105 20 Chủ hộ Nữ 04.07.1976 Kiều Chính

36 Lương Thị Huyền 3 135 20 Chủ hộ Nữ 08.03.1992 Kiều Chính

37 Nguyễn Thị Vân 4 110 20 Chủ hộ Nữ 16.02.1963 Kiều Chính

38 Hoàng Thị Huệ 1 130 10 Chủ hộ Nữ 16.10.1957 Thi Đua 2

39 Hoàng Thị Hương 2 135 10 Chủ hộ Nữ 02.02.1980 Thi Đua 2

40 Dương Đình Vĩnh 2 105 30 Chủ hộ Nam 07.05.1952 Thi Đua 2

41 Dương Thị Hằng 3 115 30 Chủ hộ Nữ 17.07.1973 Thi Đua 2
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42 Nguyễn Thế Sinh 2 130 20 Chủ hộ Nam 10.10.1975 Thắng Lợi

43 Dương Thị Hưng 4 120 20 Chủ hộ Nữ 13.5.1973 Tân Sơn 9

44 Dương Thị Thắng 1 120 20 Chủ hộ Nữ 20.11.1954 Tân Sơn 9

45 Dương Thị Tùng 1 140 20 Chủ hộ Nữ 09.07.1953 Quang Trung

46 Dương Thị Út 3 140 20 Chủ hộ Nữ 23.08.1981 Xóm Núi

47 Dương Thị Thái 2 140 20 Chủ hộ Nữ 24.01.1958 Xóm Núi

48 Dương Thị Để 1 140 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1950 Tân Sơn 8

49 Nguyễn Thị Nga 6 105 20 Chủ hộ Nữ 12.12.1962 Xóm Giữa 1

50 Dương Văn Tèo 2 130 20 Chủ hộ Nam 01.01.1938 Xóm Hin

51 Hồ Đình Nhường 4 140 20 Chủ hộ Nam 06.08.1976 Hòa Bình 3

52 Dương Thị Tâm 2 140 20 Chủ hộ Nữ 14.04.1965 Hòa Bình 3

53 Dương Thị Thủy 3 135 10 Chủ hộ Nam 07.07.1971 Ngoài 1

54 Đồng Thị Hòa 2 140 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1952 Hạnh Phúc

55 Nguyễn Khắc Xuân 3 125 20 Chủ hộ Nam 07.7.1989 Hạnh Phúc

56 Nguyễn Thị Gái 5 130 20 Chủ hộ Nữ 18.12.1987 Hạnh Phúc

57 Dương Thị Trọng 1 130 20 Chủ hộ Nữ 24.09.1959 Hạnh Phúc

58 Dương Hữu Lúc 3 130 20 Chủ hộ Nữ 21.06.1975 Đoàn Kết 3

59 Phạm Thị Huế 4 110 10 Chủ hộ Nữ 25.05.1986 Đoàn Kết 3

60 Dương Văn Phú 3 130 20 Chủ hộ Nam 15.07.1973 Tân Sơn 

61 Dương Thị Liên 3 120 20 Chủ hộ Nữ 07.07.1971 Tân Sơn 

62 Dương Thị Bình 1 130 20 Chủ hộ Nữ 18.08.1954 Tân Sơn 

63 Dương Thị Thành 1 130 20 Chủ hộ Nữ 01.08.1950 Tân Sơn 

64 Ngọc Hồng Nhạn 3 115 20 Chủ hộ Nữ 05.07.1980 Tân Sơn 

65 Dương Văn Bầu 3 130 20 Chủ hộ Nam 10.10.1960 Tân Sơn 

66 Dương Văn Hin 3 130 20 Chủ hộ Nam 03.08.1956 Tân Sơn 

67 Đặng Văn Thông 6 100 20 Chủ hộ Nam 20.04.1957 Xóm Đầm 2

68 Trần Thị Dổi 1 100 20 Chủ hộ Nữ 03.02.1951 Xóm Đầm 2

69 Dương Thị Sen 3 140 10 Chủ hộ Nữ 09.01.1981 Xóm Giữa 2

70 Hoàng Văn Hiển 4 145 20 Chủ hộ Nam 08.08.1969 Xóm Giữa 2

71 Dương Thị Đắc 5 135 20 Chủ hộ Nam 01.01.1953 Xóm Giữa 2

72 Dương Văn Phẻn 5 140 20 Chủ hộ Nam 14.07.1958 Xóm Giữa 2

73 Trần Thị Khoái 2 135 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1930 Xóm Soi 4

74 Dương Thị Năm 2 140 20 Chủ hộ Nữ 01.09.1970 Xóm Soi 4

75 Hoàng Thị Tiềm 1 125 20 Chủ hộ Nữ 30.10.1935 Xóm Soi 4

76 Dương Văn Long 3 140 20 Chủ hộ Nam 25.05.1964 Xóm Soi 4

77 Dương Thị Hện 1 135 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1944 Xóm Soi 4
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78 Trần Thị Toan 1 120 20 Chủ hộ Nữ 18.05.1963 Xóm Đầm 1

79 Dương Thị Thu 1 105 20 Chủ hộ Nữ 07.12.1961 Xóm Đầm 1

80 Lê Thị Duyên 2 120 20 Chủ hộ Nữ 21.08.1979 Xóm Nam 1

81 Dương Văn Thông 4 130 20 Chủ hộ Nam 01.01.1935 Xóm Trại 2

82 Dương Văn Liếp 7 130 20 Chủ hộ Nam 29.07.1963 Xóm Trại 2

83 Đỗ Thị Hồng 1 130 20 Chủ hộ Nữ 18.05.1941 Xóm Trại 2

84 Dương Thị Kháng 1 135 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1957 Xóm Trại 2

85 Dương Văn Hàng 2 135 20 Chủ hộ Nam 22.05.1960 Xóm Trại 2

86 Nguyễn Thị Huệ 2 120 10 Chủ hộ Nữ 01.08.1966 Xóm Múc

87 Dương Văn Trình 1 130 20 Chủ hộ Nam 20.10.1964 Xóm Soi 3

88 Nguyễn Thị Xuyến 1 130 20 Chủ hộ Nữ 01.07.1961 Xóm Soi 3

89 Dương Thị Le 1 105 20 Chủ hộ Nữ 16.07.1962 Xóm Soi 3

90 Hà Thị Mùi 1 120 20 Chủ hộ Nữ 02.01.1955 Xóm Soi 3

91 Dương Văn Dụ 8 105 10 Chủ hộ Nam 10.1.1943 Xóm Làng

92 Nguyễn Thị Thoa 4 105 20 Chủ hộ Nữ 11.02.1940 Xóm Làng

93 Dương Đình Lữ 4 140 10 Chủ hộ Nam 18.09.1947 Xóm Ngoài 2

94 Dương Thị Thao 3 140 20 Chủ hộ Nữ 10.10.1976 Xóm Ngoài 2

95 Dương Đình Chất 6 105 10 Chủ hộ Nam 01.05.1960 Xóm Ngoài 2

96 Dương Thị Tư 4 115 20 Chủ hộ Nữ 13.03.1969 Xóm Ngoài 2

97 Dương Văn Chín 5 130 10 Chủ hộ Nam 24.04.1976 Xóm Ngoài 2

98 Dương Đình Bảo 2 125 10 Chủ hộ Nam 15.10.1982 Xóm Ngoài 2

99 Dương Thị Hà 2 140 20 Chủ hộ Nữ 30.01.1985  Xóm Nam 2

100 Dương Thị Khắng 2 135 10 Chủ hộ Nữ 01.01.1953  Xóm Nam 2

101 Dương Thị Mùi 2 135 10 Chủ hộ Nữ 01.01.1951  Xóm Nam 2

102 Dương Thị Hoài 1 140 10 Chủ hộ Nữ 23.10.1976  Xóm Nam 2

103 Ngô Văn Thành 3 135 20 Chủ hộ Nam 15.6.1990  Xóm Nam 2

104 Nguyễn Văn Thư 3 135 10 Chủ hộ Nam 12.01.1968  Xóm Nam 2

105 Dương Thị Thúy 1 130 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1954 Xóm Cô Dạ

106 Dương Ngọc Tân 3 140 10 Chủ hộ Nam 06.06.1978 Xóm Cô Dạ

107 Dương Thị Mai 1 135 20 Chủ hộ Nữ 05.10.1982 Xóm Cô Dạ

108 Dương Văn Quý 3 140 20 Chủ hộ Nam 15.05.1959 Xóm Cô Dạ

109 Lường Thị Hằng 1 130 20 Chủ hộ Nữ 11.01.1979 Xóm Cô Dạ

110 Phạm Thị Lợi 2 135 20 Chủ hộ Nữ 03.01.1971 Xóm Cô Dạ

111 Dương Thị Hồng 1 130 20 Chủ hộ Nữ 18.01.1951 Xóm Cô Dạ

112 Dương Thị Vạn 1 140 20 Chủ hộ Nữ 10.05.1967 Xóm Cô Dạ

113 Dương Thị Thọ 1 135 20 Chủ hộ Nữ 14.04.1964 Xóm Cô Dạ
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114 Hoàng Văn Cương 1 135 20 Chủ hộ Nam 15.05.1968 Xóm Cô Dạ

115 Nguyễn Thị Hậu 1 140 20 Chủ hộ Nữ 26.02.1954 Xóm Dinh

116 Hoàng Thị Bưởi 4 140 20 Chủ hộ Nữ 29.12.1976 Xóm Dinh

117 Ngô Thị Hoa 2 140 30 Chủ hộ Nữ 21.02.1975 Xóm Hóa

118 Vũ Thị Hoa 5 140 20 Chủ hộ Nữ 02.03.1957 Xóm Hóa

119 Đặng Thị Thanh 1 140 20 Chủ hộ Nữ 10.10.1952 Xóm Hóa

120 Nguyễn Thị Lương 2 135 20 Chủ hộ Nữ 19.2.1949 Xóm Hóa

121 Dương Như Lọc 5 110 20 Chủ hộ Nam 01.05.1964 Xóm Ngược

122 Ngô Thị Thơ 2 130 20 Chủ hộ Nữ 06.12.1958 Xóm Thượng

123 Dương Thị Sinh 1 135 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1958 Xóm Thượng

124 Dương Thị Khanh 4 130 20 Chủ hộ Nữ 08.08.1968 Xóm Thượng

125 Dương Thị Chi 4 130 30 Chủ hộ Nữ 22.09.1986 Xóm Quyên

126 Đoàn Văn Vinh 4 135 20 Chủ hộ Nam 28.08.1972 Xóm Quyên

127 Phan Văn Hưng 1 135 20 Chủ hộ Nam 10.03.1959 Xóm Quyên

128 Tạ Thị Luyến 2 140 20 Chủ hộ Nữ 01.04.1979 Xóm Quyên

129 Dương Thị Phách 1 130 20 Chủ hộ Nữ 20.10.1953 Xóm Thượng Mới

130 Đồng Thị Phúc 1 140 20 Chủ hộ Nữ 05.05.1955 Xóm Thượng Mới

131 Nguyễn Thị Tuyến 4 145 20 Chủ hộ Nữ 30.08.1978 Xóm Đại Lễ

132 Thạc Thị Nụ 2 135 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1964 Xóm Đại Lễ

133 Dương Văn Tình 3 130 20 Chủ hộ Nam 15.01.1949 Xóm Đại Lễ

134 Bùi Thị Hằng 4 145 20 Chủ hộ Nữ 16.01.1981 Xóm Đại Lễ

135 Bùi Văn Khái 6 145 20 Chủ hộ Nữ 11.10.1966 Xóm Đại Lễ

136 Dương Thị Sỡ 1 135 20 Chủ hộ Nữ 13.5.1965 Xóm Đại Lễ

137 Dương Văn Đoàn 6 140 20 Chủ hộ Nam 29.06.1994 Xóm Cầu Gỗ

138 Ngọ Thị Lan 2 145 20 Chủ hộ Nữ 08.08.1974 Xóm Cầu Gỗ

139 Ngọ Quang Hiến 2 145 20 Chủ hộ Nam 08.10.1965 Xóm Cầu Gỗ

140 Nguyễn Thị Mùi 5 145 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1954 Xóm Cầu Gỗ

141 Dương Thị Hoa 3 135 20 Chủ hộ Nữ 24.05.1977 Xóm Đồng Áng

142 Nguyễn Thị Yến 3 130 20 Chủ hộ Nữ 05.07.1984 Xóm Đồng Áng

143 Dương Thị Thoan 2 135 20 Chủ hộ Nữ 26.07.1987 Xóm Đồng Áng

144 Nguyễn Văn Quân 4 110 20 Chủ hộ Nam 01.02.1992 Vạn Già

145 Nguyễn Thị Vân 7 120 20 Chủ hộ Nữ 05.08.1953 Vạn Già

146 Dương Thị Phong 2 140 10 Chủ hộ Nữ 03.02.1965 Vạn Già

147 Nguyễn Thị Oanh 2 125 10 Chủ hộ Nữ 20.03.1964 Vạn Già

148 Nguyễn Hữu Hương 6 110 20 Chủ hộ Nam 10.10.1958 Vạn Già

149 Nguyễn Thị Sản 1 140 20 Chủ hộ Nữ 06.01.1953 Vạn Già
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150 Nguyễn Văn Sinh 3 120 20 Chủ hộ Nam 12.12.1953 Xóm Soi 1

151 Cao Xuân Tuân 5 100 20 Chủ hộ Nam 04.02.1992 Xóm Thanh Đàm

152 Dương Văn Do 2 115 20 Chủ hộ Nam 01.01.1940 Xóm Đồi

153 Trương Thị Hòa 4 135 20 Chủ hộ Nữ 09.04.1969 Xóm Đồi

154 Dương Thị Mơ 1 140 20 Chủ hộ Nữ 08.06.1970 Xóm Nón

155 Dương Thị Thêm 1 140 20 Chủ hộ Nữ 07.01.1956 Xóm Nón

156 Dương Thị Xuyên 3 135 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1984 Xóm Nón

157 Phạm Thị Thực 1 130 20 Chủ hộ Nữ 21.10.1960 Xóm Trại 1

158 Phạm Tiến Bẩy 2 135 20 Chủ hộ Nam 30.06.1960 Xóm Trại 1

159 Nguyễn Văn Thụ 7 140 20 Chủ hộ Nam 01.02.1947 Xóm Đô

160 Nguyễn Thị Ảm 1 130 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1950 Xóm Náng

161 Nguyễn Thị Lụa 1 130 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1951 Xóm Náng

162 Dương Thị Phượng 2 140 20 Chủ hộ Nữ 03.12.1978 Xóm Mịt

163 Nguyễn Thị La 2 140 20 Chủ hộ Nữ 11.07.1971 Xóm Mịt

164 Nguyễn Hữu Chi 2 100 10 Chủ hộ Nam 03.01.1927 Xóm Soi 2

165 Nguyễn Thị Nhan 1 130 10 Chủ hộ Nữ 07.07.1959 Xóm Soi 2

166 Nguyễn Thị Nghi 1 100 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1945 Xóm Soi 2

167 Dương Văn Phú 4 125 10 Chủ hộ Nam 02.10.1974 Xóm Soi 2

168 Dương Thị Ký 1 125 20 Chủ hộ Nữ 10.12.1956 Xóm Chiễn 2

169 Nguyễn Hữu Tình 6 115 20 Chủ hộ Nam 01.01.1969 Xóm Chiễn 2

170 Nguyễn Thị Huệ 5 135 20 Chủ hộ Nữ 02.07.1977 Xóm Chiễn 1

171 Nguyễn Thị Vinh 1 140 20 Chủ hộ Nữ 15.05.1961 Xóm Chiễn 1

172 Nguyễn Thị Dung 2 140 20 Chủ hộ Nữ 08.12.1960 Xóm Chiễn 1

173 Nguyễn Văn Lừng 3 140 20 Chủ hộ Nam 06.12.1955 Xóm Chiễn 1

II

1 Dương Thị Thuận 3 135 20 Chủ hộ Nữ 13.08.1977 Xóm Đồng Áng

2 Dương Thị Sen 1 130 20 Chủ hộ Nữ 10.6.1965 Xóm Thượng Mới

3 Dương Thị Cài 2 125 20 Chủ hộ Nữ 17.01.1971 Xóm Đình Thượng

4 Dương Thị Sỹ 3 140 20 Chủ hộ Nữ Xóm Đình Thượng

5 Dương Thị My 1 110 10 Chủ hộ Nữ 15.8.1945 Xóm Ngoài 2

6 Dương Thị Ngọ 1 125 20 Chủ hộ Nữ 21.12.1954 Xóm Trại 2

7 Trương Thị Năm 5 115 20 Chủ hộ Nữ 08.08.1958 Xóm Nam 1

8 Dương Văn Lâm 2 140 10 Chủ hộ Nam 24.08.1989 Ngoài 1

9 Dương Thị Tỉu 3 140 20 Chủ hộ Nữ 28.12.1949 Xóm Giữa 1

10 Dương Thị Hoan 2 125 20 Chủ hộ Nữ 28.03.1959 Xóm Giữa 1

11 Đồng Thị Tâm 3 140 20 Chủ hộ Nữ 29.05.1968 Quang Trung

Hộ nghèo trở thành hộ cận nghèo
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12 Dương Hữu Thanh 1 130 20 Chủ hộ Nam 18.10.1972 Thắng Lợi

13 Ngô  Văn Hương 2 135 20 Chủ hộ Nam 02.10.1984 La Sơn 1

14 Ngô Thị Mai 3 140 20 Chủ hộ Nữ 15.10.1969 La Sơn 1

15 Kiều Xuân Trường 2 140 20 Chủ hộ Nam 27.12.1969 Đoàn Kết 2

16 Tạ Thi Huệ 2 160 20 Chủ hộ Nữ 02.02.1964 Nguyễn Sơn

17 Lê Thị Liên 2 135 10 Chủ hộ Nữ 20.10.1972 Kiều Chính

18 Dương Đình Nam 3 140 20 Chủ hộ Nam 09.06.1971 Kiều Chính

19 Nguyễn Thị Quyên 3 135 10 Chủ hộ Nữ 16.11.1981 Kiều Chính

20 Nguyễn Thị Thân 3 140 20 Chủ hộ Nữ 01.04.1954 Quyết Tiến 1

21 Trần Văn Nguyệt 5 115 20 Chủ hộ Nam 01.01.1967 Thi Đua 1

22 Vũ Thị Hoàn 4 140 20 Chủ hộ Nữ 03.10.1984 Hòa Bình 1

23 Dương Thị Ninh 1 140 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1961 Quyết Tiến 2

24 Lương Thị Mai 2 125 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1979  Xóm Thơm

25 Giáp Văn Mạnh 3 140 20 Chủ hộ Nam 08.08.1993 Úc Sơn 2

26 Nguyễn Thị Tân 3 120 10 Chủ hộ Nữ 22.03.1965 Xóm Thanh Đàm

27 Nguyễn Văn Yên 5 125 20 Chủ hộ Nam 15.06.1982 Xóm Xúm

28 Nguyễn Thị Nguyệt 2 140 20 Chủ hộ Nữ 24.08.1982 Xóm Nón

29 Trần Thị Bé 1 140 20 Chủ hộ Nữ 22.04.1985 Xóm Trại 1

30 Nguyễn Thị Thường 3 140 20 Chủ hộ Nữ 10.12.1966 Xóm Mịt

31 Nguyễn Thị Thuyết 1 105 20 Chủ hộ Nữ 12.01.1958 Xóm Soi 2

32 Dương Thị Kim 1 105 20 Chủ hộ Nữ 07.10.1962 Xóm Soi 2

33 Đồng Văn Quỳnh 1 105 20 Chủ hộ Nam 01.06.1971 Tân Sơn 9

III

1 Dương Văn Sói 2 140 20 Chủ hộ Nam 15.6.1957 Xóm Đồng Áng

2 Bùi Văn Tân 4 130 20 Chủ hộ Nam 19.9.1982 Xóm Đồng Áng

3 Dương Thị Quang 2 135 20 Chủ hộ Nữ 10.8.1969 Xóm Soi 3

4 Dương Thị Hành 4 115 20 Chủ hộ Nữ 8.4.1950 Xóm Múc

5 Dương Thị Lưu 4 130 20 Chủ hộ Nữ 7.8.1947 Xóm Múc

6 Dương Văn Vĩnh 2 125 10 Chủ hộ nam 25.11.1962 Tân Lập

7 Hoàng Thị Biên 1 125 20 Chủ hộ Nữ 18.4.1952 Hạnh Phúc

8 Dương Thị Hòa 4 140 20 Chủ hộ Nữ 01.07.1954 Hạnh Phúc

9 Đồng Văn Tuấn 4 120 10 Chủ hộ Nam 23.8.1977 Hạnh Phúc

10 Hoàng Thị Hương 2 125 30 Chủ hộ Nữ 07.07.1979 Đình Cả 2

11 Phạm Thị Tươi 2 105 20 Chủ hộ Nữ 21.02.1972  Thanh Đàm

12 Dương Văn Tuyết 2 140 20 Chủ hộ Nam 16.9.1953 Vạn Già

IV Hộ thoát cận nghèo (thoát hẳn)

Hộ cận nghèo phát sinh mới
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1 Phạm Thị Yến 5 180 10 Chủ hộ Nữ 25.11.1980 Úc Sơn 2

2 Dương Thị Thu 3 175 10 Chủ hộ Nữ 26.10.1980 Úc Sơn 2

3 Dương Thị Chuyên 3 155 20 Chủ hộ Nữ 28.07.1981 Đình Cả 2

4 Dương Thị Hoạt 2 200 20 Chủ hộ Nữ 15.01.1962 Đoàn Kết 1

5 Dương Thị Sáu 3 205 20 Chủ hộ Nữ 20.01.1960 Quyết Tiến 2

6 Dương Văn Hiển 2 155 10 Chủ hộ Nam 01.03.1954 Xóm Thơm

7 Dương Văn Nhu 5 175 10 Chủ hộ Nam 06.01.1984 Xóm Thơm

8 Nguyễn Thị Vân 6 150 20 Chủ hộ Nữ 23.09.1989 La Sơn 2

9 Trần Thị Ngân 3 180 10 Chủ hộ Nữ 23.02.1984 Quyết Tiến 1

10 Nguyễn Thị Hương 4 160 10 Chủ hộ Nữ 18.03.1973 Thi Đua 1

11 Dương Thị Sáu 3 155 10 Chủ hộ Nữ 20.01.1960 Quyết Tiến 2

12 Dương Thị Hương 3 185 10 Chủ hộ Nữ 10.10.1979 La Sơn 1

13 Ngô Thị Huệ 4 145 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1966 La Sơn 1

14 Vũ Hữu Chí 3 175 10 Chủ hộ Nam 26.07.1970 Đoàn Kết 2

15 Vũ Văn Lịch 5 185 20 Chủ hộ Nam 09.09.1954 Đình Cả 1

16 Nguyễn Thị Huệ 2 170 10 Chủ hộ Nữ 02.12.1947 Kiều Chính

17 Đồng Thị Khuyên 5 150 10 Chủ hộ Nữ 01.07.1946 Kiều Chính

18 Nguyễn Thị Chinh 4 180 10 Chủ hộ Nữ 05.05.1955 Kiều Chính

19 Dương Thị Tiện 2 180 10 Chủ hộ Nữ 11.05.1958 Kiều Chính

20 Nguyễn Thị Dung 1 150 30 Chủ hộ Nữ 27.10.1962 Kiều Chính

21 Dương Hữu Nghị 4 160 10 Chủ hộ Nữ 28.03.1979 Kiều Chính

22 Vũ Thị Lan 1 150 20 Chủ hộ Nữ 20.8.1962 Kiều Chính

23 Hoàng Văn Hùng 3 165 10 Chủ hộ Nam 08.02.1975 Kiều Chính

24 Dương Thị Lực 2 165 20 Chủ hộ Nữ 23.12.1965 Thắng Lợi

25 Dương Văn Viện 5 160 10 Chủ hộ Nam 08.03.1977 Thắng Lợi

26 Dương Thị Thanh 1 160 20 Chủ hộ Nữ 29.7.1959 Thắng Lợi

27 Ngô Thị Hảo 2 200 10 Chủ hộ Nữ 20.05.1955 Tân Sơn 9

28 Hoàng Thị Thước 4 155 10 Chủ hộ Nữ 01.01.1947 Tân Sơn 9

29 Dương Văn Lợi 6 160 20 Chủ hộ Nam 19.03.1975 Quang Trung

30 Dương Thị Thắm 2 165 20 Chủ hộ Nữ 24.02.1982 Quang Trung

31 Phạm Văn Hòa 4 175 10 Chủ hộ Nam 15.04.1984 Giữa 1

32 Nguyễn Thị Nguyệt 3 145 10 Chủ hộ Nữ 16.07.1957 Xóm Hin

33 Dương Văn Tiến 1 145 10 Chủ hộ Nam 01.02.1966 Xóm Ngoài 1

34 Ngô Thị Thu Hương 4 145 10 Chủ hộ Nữ 09.11.1994 Xóm Ngoài 1

35 Dương Văn Ân 3 155 20 Chủ hộ Nam 28.11.1968 Xóm Làng

36 Hoàng Phúc Duy 1 160 10 Chủ hộ Nam 19.02.2003 Xóm Ngoài 2
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37 Nguyễn Văn Đạt 7 170 20 Chủ hộ Nam 25.07.1986 Vạn Già

38 Dương Thị Đủ 7 210 20 Chủ hộ Nữ 07.09.1946 Tân Sơn

39 Hoàng Văn Thái 4 160 20 Chủ hộ Nam 23.08.1972 Xóm Nam 1

40 Dương Thị Quyện 5 160 20 Chủ hộ Nữ 09.07.1963 Xóm Trại 2

41 Dương Quang Chung 5 170 10 Chủ hộ Nam 01.06.1945 Xóm Trại 2

42 Dương Thị Nhựa 1 165 10 Chủ hộ Nữ 01.01.1940 Xóm Trại 2

43 Dương Thị Mây 1 145 20 Chủ hộ Nữ 22.02.1962 Xóm Soi 3

44 Nguyễn Văn Việt 3 160 10 Chủ hộ Nam 16.06.1985 Cô Dạ

45 Nguyễn Thị Hằng 3 190 20 Chủ hộ Nữ 29.12.1983 Cô Dạ

46 Trương Thị Tới 2 180 20 Chủ hộ Nữ 25.10.1976 Đình Thượng

47 Dương Văn Nam 4 190 10 Chủ hộ Nam 04.09.1996 Đình Thượng

48 Nguyễn Thị Lương 1 165 30 Chủ hộ Nữ 19.02.1949 Xóm Hóa

49 Chu Thị Oanh 2 190 20 Chủ hộ Nữ 20.07.1963 Xóm Quyên

50 Đỗ Văn Mạnh 4 145 20 Chủ hộ Nam 05.10.1988 Xóm Quyên

51 Dương Văn Vụ 3 150 20 Chủ hộ Nam 06.10.1978 Thượng Mới

52 Nguyễn Thị Thắng 1 150 20 Chủ hộ Nữ 29.08.1956 Thượng Mới

53 Bùi Thị Thúy 3 175 10 Chủ hộ Nữ 25.12.2004 Đại Lễ

54 Dương Thị Đăng 1 210 10 Chủ hộ Nữ 10.03.1974 Xóm Hanh

55 Dương Văn Duy 4 145 20 Chủ hộ Nam 03.07.1988 Xóm Hanh

56 Dương Đình Chiến 4 230 10 Chủ hộ Nam 13.03.2000 Xóm Soi 1

57 Nguyễn Văn Thắng 3 160 30 Chủ hộ Nam 14.07.1948 Xóm Soi 1

58 Nguyễn Văn Chức 5 160 30 Chủ hộ Nam 20.08.1979 Xóm Soi 1

59 Hoàng Thị Hậu 2 170 10 Chủ hộ Nữ 13.11.1978 Xóm Xúm

60 Đoàn Thị Tích 2 210 30 Chủ hộ Nữ 08.05.1976 Xóm Bến

61 Dương Thị Lan 2 155 20 Chủ hộ Nữ 10.03.1974 Xóm Bến

62 Dương Thị Loan 3 170 20 Chủ hộ Nữ 16.10.1971 Xóm Bến

63 Dương Văn Tám 4 165 20 Chủ hộ Nam 10.10.1978 Xóm Bến

64 Dương Thị Lợi 1 190 20 Chủ hộ Nữ 23.12.1966 Xóm Đồi

65 Dương Văn Nam 3 160 10 Chủ hộ Nam 28.07.1968 Xóm Đồi

66 Dương Thị Giang 4 175 10 Chủ hộ Nữ 26.01.1983 Xóm Nón

67 Dương Văn Hoành 10 190 10 Chủ hộ Nam 16.08.1960 Xóm Nón

68 Dương Văn Chiến 2 160 20 Chủ hộ Nam 01.01.1948 Xóm Nón

69 Nguyễn Văn Quý 5 210 10 Chủ hộ Nam 08.11.1949 Xóm Trại 1

70 Nguyễn Văn Múp 7 190 10 Chủ hộ Nam 18.09.1947 Xóm Trại 1

71 Nguyễn Thị Bạch 4 150 10 Chủ hộ Nữ 20.10.1954 Xóm Trại 1

72 Nguyễn Thị Sử 1 180 10 Chủ hộ Nữ 01.01.1955 Xóm Trại 1
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73 Dương Thị Tâm 2 180 20 Chủ hộ Nữ 01.01.1969 Xóm Đô

74 Dương Thị Luận 1 160 20 Chủ hộ Nữ 08.06.1971 Xóm Đô

75 Phạm Văn Huy 4 170 20 Chủ hộ Nam 10.11.1996 Xóm Náng

76 Nguyễn Văn Huy 5 195 10 Chủ hộ Nam 17.06.1990 Xóm Náng

77 Nguyễn Văn Nguyện 2 170 10 Chủ hộ Nam 10.05.1959 Xóm Náng

78 Nguyễn Văn Nhung 4 175 10 Chủ hộ Nam 03.06.1947 Xóm Náng

79 Nguyễn Văn Thắng 6 145 10 Chủ hộ Nam 01.10.1957 Xóm Náng

80 Nguyễn Thị Tùy 1 150 20 Chủ hộ Nữ 03.01.1945 Xóm Mịt

81 Tô Thị Lan 3 180 20 Chủ hộ Nữ 20.06.1980 Xóm Mịt

82 Dương Thị Cách 2 145 10 Chủ hộ Nữ 14.07.1959 Xóm Mịt

83 Nguyễn Thị Gái 1 185 20 Chủ hộ Nữ 08.04.1974 Xóm Chiễn 2

84 Nguyễn Văn Đình 2 155 10 Chủ hộ Nam 01.01.1955 Xóm Chiễn 1

85 Lê Thị Hảo 6 160 10 Chủ hộ Nữ 27.07.1959 Xóm Chiễn 1

86 Nguyễn Thị Nữ 1 150 10 Chủ hộ Nữ 01.01.1947 Xóm Chiễn 1

87 Dương Thị Mười 5 155 20 Chủ hộ Nữ 30.08.1982 Đoàn Kết 3

88 Dương Văn Mạnh 2 150 10 Chủ hộ Nam 15.03.1986 Xóm Múc

89 Dương Thị Mười 4 170 10 Chủ hộ Nữ 30.8.1982  Đoàn Kết 3
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